KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1
Tên giáo viên: Hoàng Thị Nhài-Nguyễn Thị Hoài

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 05/01
Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 12/01
Hoàng Thị Nhài
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 19/01
Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 26/01
Hoàng Thị Nhài
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Niềm nở tươi cười, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ - Tập TD với cờ; Thứ 4,6 tập với cờ– Nhảy dân vũ rửa tay; Thứ 3, 5 tập với vòng – Nhảy dân vũ trống cơm
- BT1: Tập với cờ
+ Hô hấp: Thổi cờ
+ Tay: Sang ngang – lên cao – sang ngang: 2lần x 8 nhịp
+ Lườn: Tay chống hông quay người sang 2 bên: 2lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân nhấc vuông góc, 2 tay gập trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân – 2 tay sang ngang, lên cao: 2 lần x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp, về 2 ngày nghỉ cuối tuần của bé. Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim... (MT50) * Trò chuyện về ích lợi của các loại rau, củ như rau cải, rau muống, củ cà rốt, khoai tây, bí đỏ...
* Trò chuyện về các loại hoa mà bé biết và bé yêu thích những loài hoa gì.
- Nói đủ nghe, không nói lí nhí (MT55) về sinh nhật của bé
Nhận ra cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh (MT63) 
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
NDTT - DH: Em yêu cây xanh
NDKH - NH: Vườn cây của ba
- TCÂN: Hãy lắng nghe. 
	Vận động
VĐCB: Bò trong đường hẹp - Ném trúng đích nằm ngang 

	Âm nhạc
NDTT: VĐVTTP: Quả
NDKH: – NH: Vè rau quả
- TCÂN: Nghe tiếng trống, chuyền quả (MT77) 
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 
- TCVĐ: Bắt bướm (MT5) 
	MT25, MT3, MT51, MT24, MT83,
MT76,
MT75,
MT4,
MT48,
MT49

	
	T3
	Khám phá
HĐKPKH: 
Khám phá cây xanh (MT26) 
	Khám phá
KPKH: Tìm hiểu một số loại rau 

	Khám phá
KPKH: Làm nộm rau, củ quả
(Ứng dụng STEAM) 
	Khám phá
KPKH: Hoa cúc, hoa hồng (MT21) 

	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Cây dây leo
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Đồng dao: Họ rau
(Loại tiết: đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
- Thơ: Chùm quả ngọt
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
- Truyện: Sự tích hoa hồng (MT52) 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn của hai đối tượng. Sử dụng đúng từ “to hơn- nhỏ hơn” (MT34) 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều cao của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ cao hơn- thấp hơn 

	Làm quen với toán
- Phân loại thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu màu sắc và hình dạng 

	Làm quen với toán
Xếp xen kẽ theo dấu hiệu màu sắc 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu nải chuối (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
- Tô nét, tô màu Quả táo (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
- Tô nét, tô màu chùm nho (Đề tài) (MT79) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen
( Tiết mẫu) 
	

	
Hoạt động ngoài trời
	TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, ai nhanh nhất, tìm bạn, bắt bóng, trời nắng trời mưa, quả bóng nảy, gà trong vườn rau, bong bóng xà phòng, Bò qua đường hầm 
- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo: Phấn, chơi bãi cỏ hoa cạnh lớp A1 
- Hoạt động Giao lưu với lớp C2: Trò chơi: Chạy liên tục theo hướng thẳng 
Thể hiện một số điều quan sát được qua sự vui chơi, âm nhạc, tạo hình. (MT27) 
- Đi dạo, thăm quan cây xanh quanh sân trường. HĐ lao động: Nhổ cỏ cho luống rau cải, nhổ cỏ cho vườn cổ tích. Quan sát: Thời tiết, cây hoa sứ, cây sấu, cây hoa mười giờ, cây phượng, cây ổi, vườn rau cải 
	

	Hoạt động chơi góc
	- Góc thiên nhiên: Thích quan sát cảnh vật và chăm sóc cây (MT71) 
*Góc phân vai
-Góc bác sĩ: Khám bệnh cho bệnh nhân.
-Góc nấu ăn: Nấu những món ăn ngon
- Góc bán hàng: Bán rau,củ ,quả
- Góc tạo hình, nặn, xé dán cây, quả
- Góc âm nhạc: Hát những bài hát về cây, quả
- Góc văn học: Xem sách, truyện về thế giới thực vật 
[bookmark: _GoBack]- Biểu lộ cảm xúc: Vui buồn, sợ hãi,, tức giận (MT64) 
	MT23,
MT70,
MT62,
MT22

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật hoặc tranh ảnh( Thịt, cá, trứng, sữa....) (MT8) 
	

	Hoạt động chiều
	Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng; mặc và cởi áo mỏng
- Hát: Em yêu cây xanh, sắp đến tết rồi … Đọc thơ: ai cho quả ngọt, Cây dây leo…. Ôn thơ: Cây hồng, Chùm quả ngọt, …
- Làm TCHT: Trang 18 (T1), Trang 19 (T2), Trang 1 (T3)
- Chơi theo ý thích 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Ich lợi của cây xanh với đời sống
	Những loại rau bé thích
	Qủa ngon của bé
	Bé biết hoa gì
	



image1.wmf


12


